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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG TRỊ

Số                    /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày        tháng        năm 2018


TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị.
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.
I. Sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết phân cấp quản lý tài sản công


Luật Quản lý sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.


Để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý sử dụng tài sản công; Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính Phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng thời để Uỷ ban nhân dân tỉnh có căn cứ ban hành các văn bản đúng thẩm quyền, phù hợp các quy định của pháp luật; Hội đồng nhân dân tỉnh cần thông qua và ban hành Nghị quyết phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh nhằm tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định quản lý sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh. 

II. Căn cứ pháp lý

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính Phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam.
III. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Căn cứ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP và Nghị định số 165/2017/NĐ-CP; 

Để phù hợp với các nội dung quy định tại Nghị định số 165/2017/NĐ-CP; thì Đối tượng áp dụng tại dự thảo Nghị quyết phân cấp không quy định cho toàn bộ các đơn vị thuộc cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết phân cấp này chỉ áp dụng đối với tài sản được nhà nước giao bằng hiện vật và tài sản được đầu tư mua sắm từ ngân sách nhà nước tại Văn phòng huyện ủy là đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện. Riêng đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Đảng là đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy thì Ban thường vụ Tỉnh ủy quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy, xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại tài sản, kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết,...

1. Phạm vi điều chỉnh: 

- Quy định việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Tài sản công không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết này, bao gồm: Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh quốc gia (trừ việc đầu tư, mua sắm tài sản phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội do ngân sách địa phương đảm bảo); tài sản dự trữ quốc gia; tài sản công tại doanh nghiệp; tài nguyên thiên nhiên, đất đai (trừ đất gắn liền với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp) và tài sản khác được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng:

- Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị).

- Đơn vị vũ trang nhân dân đóng trên địa bàn tỉnh đầu tư, mua sắm tài sản phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội do ngân sách địa phương đảm bảo. Các lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản còn lại (điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy, cho thuê tài sản,...) thực hiện theo qui định của Chính phủ.

- Cơ quan hành chính của Đảng là Văn phòng Huyện ủy trong việc quản lý, sử dụng tài sản được nhà nước giao bằng hiện vật và tài sản được đầu tư mua sắm từ ngân sách nhà nước. Riêng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Đảng là đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện theo qui định tại Nghị định số 165/2017/NĐ-CP.
- Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công.
IV. Nội dung phân cấp quản lý tài sản công


1. Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, Chính Phủ phân cấp thẩm quyền quyết định cho:

1.1. Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định:

- Mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy, xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại;

- Phê duyệt phương án xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án. 

1.2. UBND tỉnh quyết định:

Tài sản có giá trị lớn dùng vào mục đích sản kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phù hợp với loại tài sản và chức năng, nhiệm vụ, năng lực của đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý. 

1.3. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định:

- Sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư sau khi lấy ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (đối với trụ sở làm việc thuộc phạm vi quản lý của địa phương); 

- Khoán kinh phí sử dụng các tài sản khác (trừ tài sản của Cơ quan nhà nước đã được giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê tài sản để phục vụ hoạt động)
- Bán tài sản là trụ sở làm việc; 

- Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê đối với cơ sở hoạt động sự nghiệp (Trừ tài sản có giá trị lớn nêu tại điểm 1.2 khoản này);

- Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh liên kết sau khi có ý kiến bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Thu hồi tài sản của dự án sử dụng vốn ngân sách thuộc phạm vi quản lý của địa phương để xử lý.

1.4. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định: Khoán kinh phí sử dụng tài sản công đối với nhà ở công vụ, xe ôtô, máy móc, thiết bị.

1.5. Cơ quan, người có thẩm quyền thành lập Ban QLDA quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định: mua sắm, thuê tài sản phục vụ hoạt động của dự án. 

1.6. Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công quyết định việc chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công.

1.7. Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định xử lý tài sản công quyết định việc chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp thay đổi cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản công.  

1.8. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết sau khi có ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính và cơ quan quản lý nhà nước của tổ chức.

2. Nội dung phân cấp tại dự thảo Nghị quyết: 

Theo quy định nêu tại khoản 1 nói trên, có 09 nội dung Chính Phủ giao Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Trên cơ sở quy định của Chính Phủ, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 09 nội dung phân cấp thẩm quyền cho Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện và Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tại dự thảo Nghị Quyết của Hội đồng nhân tỉnh.      

Mặt khác, căn cứ Nghị định số 165/2017/NĐ-CP; thì Văn phòng huyện ủy là đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện và việc phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản được Nhà nước giao bằng hiện vật và tài sản được đầu tư, mua sắm từ ngân sách nhà nước tại Văn phòng huyện ủy được quy định tại Nghị định số 165/2017/NĐ-CP, cụ thể:

- Điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy, xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thực hiện theo quy định của pháp luật áp dụng đối với cơ quan nhà nước (Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29 Nghị định số 165/2017/NĐ-CP).

- Mua sắm và thuê tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện theo phân cấp của Hội đồng nhân dân tỉnh (Điều 13, Điều 14 Nghị định số 165/2017/NĐ-CP). 

- Thu hồi tài sản được nhà nước giao bằng hiện vật và tài sản được đầu tư mua sắm từ ngân sách nhà nước thực hiện theo phân cấp của Hội đồng nhân dân tỉnh (Điều 24 Nghị định số 165/2017/NĐ-CP)

Do vậy, tại dự thảo Nghị Quyết thực hiện phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công cho cơ quan hành chính của Đảng là Văn phòng huyện ủy tương đương với thẩm quyền quyết định của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp huyện. 

Dự thảo nội dung phân cấp phù hợp với thực tiễn và yêu cầu về quản lý sử dụng tài sản công theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, Nghị định số 165/2017/NĐ-CP và có tính kế thừa những nội dung phân cấp còn phù hợp được quy định tại Nghị quyết số Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quang Trị (sau đây gọi tắt Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND).
3. Khái quát nội dung phân cấp:

3.1. Dự thảo có 09 nội dung phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương, bao gồm: Mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu huỷ, xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất bị hủy hoại tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; Mua sắm, thuê và phê duyệt phương án xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án.

3.2. Phạm vi phân cấp thẩm quyền giao cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định:


Ngoài những quy định Chính Phủ đã phân cấp thẩm quyền cho Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu tại điểm 1.3 và điểm 1.4 khoản 1 mục này; 

Căn cứ khoản 8 Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; thì “Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, các phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật”. Đồng thời, kế thừa những nội dung đã phân cấp giao cho Chủ tịch UBND tỉnh quy định tại Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND. Để thống nhất việc phân cấp quản lý tài sản công, UBND tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền giao cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định trong phạm vi:  

- Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô các loại trên phạm vi toàn tỉnh.

- Tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/ 01 đơn vị tài sản cho các đơn vị thuộc UBND tỉnh quản lý. Đây là tài sản qui định phải đăng ký với cơ quan quản lý tài sản công.

- Tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung của tỉnh công bố theo quy định của Chính Phủ.

- Thu hồi tài sản của dự án sử dụng vốn ngân sách thuộc phạm vi quản lý của địa phương để xử lý.

- Phương án xử lý tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước (điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy; xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy bỏ).   
3.3. Để giảm bớt áp lực cho cấp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và tạo tính chủ động cho Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Cấp huyện, phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện quản lý sử dụng tài sản thuộc phạm vi quản lý cấp huyện (trừ một số trường hợp không phân cấp cho cấp huyện theo quy định hoặc tài sản đặc thù như: Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ôtô, Phương án xử lý tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước), cụ thể: 

- Không hạn chế giá trị tài sản trong trường hợp: Xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại. 

- Phân cấp Giám đốc Sở Tài chính quyết định thanh lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp cho các cơ quan, tổ chức trong các trường hợp tài sản có nguyên giá dưới 500 triệu đồng/ 01 đơn vị tài sản; Thẩm quyền thanh lý một số hạng mục riêng lẻ thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp cho Giám đốc Sở Tài chính và Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định.

+ Có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng/ 01 đơn vị tài sản;

+ Các hạng mục riêng lẻ như: Tường rào, nhà vệ sinh,...

3.4. Phân cấp cho Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong một số nội dung nhằm chủ động trong việc quản lý sử dụng tài sản từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán hàng năm, cụ thể:

- Mua sắm tài sản theo hạn mức cho phép tùy thuộc vào loại hình cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Quyết định xử lý (thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy …) đối với các loại tài sản (trừ tài sản đặc thù như ô tô, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, tài sản có nguyên giá trên 500 triệu đồng trở lên/ 01 đơn vị tài sản theo quy định).

3.5. Ngoài ra, còn một số nội dung phân cấp kế thừa nội dung phân cấp tại Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND.


4. Thời điểm ban hành: 

Căn cứ Điều 138 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; thì “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định này trước ngày 31 tháng 7 năm 2018 để tổ chức thực hiện”.
Do vậy, UBND tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết phân cấp quản lý sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh để kịp thời triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các Nghị định hướng dẫn theo đúng quy định.   

UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định./.

	 Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo);

- Đoàn Đại biểu Quốc hội (Báo cáo);

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (Báo cáo);

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Sở: Tài chính, Tư pháp;
- Cơ quan Huyện ủy, Thị ủy và Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;

- Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng;

- Lưu: VT, TM.
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